
Bản Xã/Phường Huyện/Thành Tỉnh

1 1359702070 Nguyễn Hồng Hạnh 24/10/2007 Nữ Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Bản Giáo Huy Tân Phù Yên Sơn La

2 1359702071 Hoàng Hƣơng Trầm 15/05/2007 Nữ Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Bản Giáo Huy Tân Phù Yên Sơn La

3 1359702072 Sồng Thị Mỷ 11/07/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La

4 1359702073 Đinh Thị Ngọc Dung 09/01/2007 Nữ Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Chằm chài Huy Thƣợng Phù Yên Sơn La

5 1359702074 Vàng Thị Hoa 06/07/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C-PY Bản Trò Suối Tọ Phù Yên Sơn La

6 1359702075 Vàng A Hồng 16/10/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59C-PY Suối On Kim Bon Phù Yên Sơn La

7 1359702076 Sồng Thị Sú 02/10/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C-PY Suối Chèo Suối Bau Phù Yên Sơn La

8 1359702077 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/04/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C-PY Mo Nghè 3 Quang Huy Phù Yên Sơn La

9 1359702078 Vì Gia Thảo 13/11/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C-PY Bản Úm 3 Huy Thƣợng Phù Yên Sơn La

10 1359702079 Vì Anh Tú 19/10/2007 Nam Thái TC Kế toán DN K59C-PY Thải Hạ Mƣờng Thải Phù Yên Sơn La

11 1359702080 Đinh Thị Hƣơng 17/12/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C-PY Mo 1 Quang Huy Phù Yên Sơn La

12 1359702081 Thào A Mồng 19/04/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59C-PY Suối Dinh Suối Tọ Phù Yên Sơn La

13 1359702082 Lý Thị Ngọc 28/06/2007 Nữ Dao TC Kế toán DN K59C-PY Suối Pai Huy Tƣờng Phù Yên Sơn La

14 1359702083 Lƣờng Văn Hùng 22/03/2006 Nam Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Sáy Tú Huy Bắc Phù Yên Sơn La

15 1359702084 Bạc Cầm Thanh 01/05/2007 Nam Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Bản Bó Huy Hạ Phù Yên Sơn La

16 1359702085 Đinh Nhật Thành 11/11/2007 Nam Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Bản Cọ Chiềng An TP Sơn La Sơn La

17 1359702086 Thào Thị Dí 18/10/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C-PY Sáy Tú Huy Bắc Phù Yên Sơn La

18 1359702087 Hà Đức Huy 08/01/2007 Nam Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Nguồn Mƣờng Lang Phù Yên Sơn La

19 1359702088 Hà Xuân Mai 26/08/2007 Nữ Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Úm Huy Thƣợng Phù Yên Sơn La

20 1359702089 Hoàng Anh Thơ 11/11/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C-PY Dèm Hạ 1 Huy Bắc Phù Yên Sơn La

21 1359702090 Đinh Thành Lợi 05/08/2007 Nam Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Bản Bó Xã Huy Hạ Phù Yên Sơn La

22 1359702092 Cầm Minh Hiếu 17/08/2007 Nam Thái TC Kế toán DN K59C-PY Chiềng Lƣơng Huy Tƣờng Phù Yên Sơn La

23 1359702093 Triệu Thị Thu 08/06/2006 Nữ Dao TC Kế toán DN K59C-PY Suối Nhũng Huy Tƣờng Phù Yên Sơn La

24 1359702094 Lƣờng Thị Mỹ Lệ 16/09/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La

25 1359702095 Cầm Thị Phƣơng Thức 27/09/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La

26 1359702096 Lý Thị Linh 09/02/2007 Nữ Dao TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La

27 1359702097 Thào A Nhè 17/07/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C-PY Pắc Bẹ B Suối Tọ Phù Yên Sơn La

28 1359702098 Đinh Văn Quang 13/03/2007 Nam Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Nà Lò 2 Huy Hạ Phù Yên Sơn La

29 1359702099 Vàng Thị Pàng 30/06/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C-PY Suối On Kim Bon Phù Yên Sơn La

30 1359702100 Giàng A Páo Trăng 09/09/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C-PY Suối Kếnh Kim Bon Phù Yên Sơn La

31 1359702101 Nguyễn Văn Nguyện 20/11/2007 Nam Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Lềm Huy Tân Phù Yên Sơn La

32 1359702102 Sồng A Nếnh 31/12/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Xã Suối Tọ Phù Yên Sơn La

33 1359702103 Vàng A Tồng 29/06/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C-PY Trò Suối Tọ Phù Yên Sơn La

34 1359702104 Đinh Đức Đại 25/07/2007 Nam Mƣờng TC Kế toán DN K59C-PY Bó Huy Hạ Phù Yên Sơn La

35 1359702105 Phàng A Chìa 12/08/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C-PY Kim Bon Kim Bon Phù Yên Sơn La

36 1359717036 Đinh Thị Thanh Xuân 25/03/2007 Nữ Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Úm 3 Huy Thƣợng Phù Yên Sơn La

37 1359717037 Nguyễn Thị Thƣơng 12/01/2007 Nữ Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Bó 2 Huy Hạ Phù Yên Sơn La

38 1359717038 Lò Ngọc            Diệp 27/10/2007 Nữ Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Bản Úm 1 Huy Thƣợng Phù Yên Sơn La

39 1359717039 Đinh Văn Tƣ 05/02/2007 Nam Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Bản Kíu Huy Thƣợng Phù Yên Sơn La

40 1359717040 Sồng Thị Sai 30/09/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Ngang Quang huy Phù Yên Sơn La

41 1359717041 Phan Thanh Long 24/01/2007 Nam Dao TC Quản lý đất đai K59B-PY Khoai Lang Mƣờng Thải Phù Yên Sơn La

42 1359717042 Thào Thị Sông 20/02/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Giàng Suối Bau Phù Yên Sơn La

43 1359717043 Vàng Chí Hồ 22/02/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Khang Suối Tọ Phù Yên Sơn La
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44 1359717045 Vì Đức Mạnh 25/12/2007 Nam Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Tọ Thƣợng I Huy Bắc Phù Yên Sơn La

45 1359717046 Hoàng Ngọc Anh 03/10/2007 Nam Thái TC Quản lý đất đai K59B-PY Mo Nghè 2 Quang Huy Phù Yên Sơn La

46 1359717047 Giàng Thị Dông 27/03/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Ó Quang Huy Phù Yên Sơn La

47 1359717048 Sồng Thị Dề 22/11/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Chèo Suối Bau Phù Yên Sơn La

48 1359717049 Sồng A Thào 08/09/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La

49 1359717050 Giàng A Hồng 15/05/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Kếnh Kim Bon Phù Yên Sơn La

50 1359717051 Hà Văn Minh 20/01/2007 Nam Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Ngả Hai Thu Cúc Tân Sơn Phú Thọ

51 1359717052 Sồng A Nênh 02/07/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Pắc Bẹ Suối Tọ Phù Yên Sơn La

52 1359717053 Mùa A Nù 17/12/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Khang Suối Tọ Phù Yên Sơn La

53 1359717054 Hà Duy Anh 10/01/2007 Nam Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Bang Mƣờng Bang Phù Yên Sơn La

54 1359717055 Vàng A Nênh 08/06/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Trò Suối Tọ Phù Yên Sơn La

55 1359717056 Vàng Minh Hải 10/11/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Bản Trò Suối  Tọ Phù Yên Sơn La

56 1359717057 Hà Thanh Thế 20/12/2007 Nam Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Tọ Thƣợng Huy Bắc Phù Yên Sơn La

57 1359717058 Hà Vinh Quang 16/01/2007 Nam Thái TC Quản lý đất đai K59B-PY Nà Phái Huy Bắc Phù Yên Sơn La

58 1359717059 Đinh Văn Lâm 12/09/2007 Nam Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Chài 1 Huy Thƣợng Phù Yên Sơn La

59 1359717060 Vàng A Gia 10/10/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Trò Suối Tọ Phù Yên Sơn La

60 1359717061 Giàng A Di 14/02/2006 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Kếnh Kim Bon Phù Yên Sơn La

61 1359717062 Giàng A Thênh 27/02/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Kim bon Kim Bon Phù Yên Sơn La

62 1359717063 Thào A Sềnh 06/08/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Dinh Suối Tọ Phù Yên Sơn La

63 1359717064 Mùa A Lo 05/12/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Cù Huy tân Phù Yên Sơn La

64 1359717065 Phàng A Nếnh 08/04/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Kim Bon Kim Bon Phù Yên Sơn La

65 1359717066 Mùi Quốc Bảo 26/08/2007 Nam Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Bãi Vàng Đá Đỏ Phù Yên Sơn La

66 1359717067 Lƣờng Đình Văn 24/10/2007 Nam Mƣờng TC Quản lý đất đai K59B-PY Nà Lìu Huy Hạ Phù Yên Sơn La

67 1359717068 Giàng A         Hồng 09/16/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Suối Kếnh Kim Bon Phù Yên Sơn La

68 1359717069 Thào A Mống 06/07/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Cột Mốc Tƣờng Tiến Phù Yên Sơn La

69 1359717070 Vàng A Xếnh 10/02/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Bản Trò Suối Tọ Phù Yên Sơn La

70 1359717071 Vàng A Xăng 05/08/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La

71 1359705038 Lƣờng Thị Châm 28/05/2007 Nữ Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Công Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

72 1359705039 Quàng Thị Nghiệp 24/01/2007 Nữ Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Huổi Hịa Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

73 1359705040 Lƣờng Thị Duyên 02/04/2007 Nữ Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Co Kiểng Huổi Một Sông Mã Sơn La

74 1359705041 Tòng Văn Thuân 15/05/2007 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Nà Hay Nậm Ty Sông Mã Sơn La

75 1359705042 Lò Bảo Khanh 07/07/2007 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Trại Giống Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

76 1359705043 Lò Văn Trƣờng 28/10/2007 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Bản Lè Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

77 1359705044 Hờ Thị Xia 08/03/2007 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Co Dâu Nậm Ty Sông Mã Sơn La

78 1359705045 Vừ Thị Sênh 02/09/2007 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Ten Ƣ Chiềng sơ Sông Mã Sơn La

79 1359705046 Lƣơng Anh Việt 10/09/2007 Nam Kinh TC Tin học ứng dụng K59B-SM Phòng Sài Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

80 1359705047 Giàng Thị Hạnh 05/03/2006 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Ngu Hấu Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

81 1359705048 Sộng Thị Ly 25/04/2007 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Huổi Khoang Nậm Mằn Sông Mã Sơn La

82 1359705049 Quàng Trung Thành 22/06/2007 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Cang Nƣa Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

83 1359705050 Cà Thị Duyên 12/05/2007 Nữ Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Hong Ngay Chiềng Cang Sông Mã Sơn La

84 1359705051 Sộng Bả Công 03/07/2007 Nam Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Háng Lìa Mƣờng Cai Sông Mã Sơn La

85 1359705052 Sộng Thị Xuân 07/02/2006 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Háng  Lìa Mƣờng Cai Sông Mã Sơn La

86 1359705053 Sồng Thị Cu 01/01/2007 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Huổi Khe Mƣờng Cai Sông Mã Sơn La

87 1359705054 Cà Văn Anh 10/11/2007 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Co Kiểng Huổi Một Sông Mã Sơn La

88 1359705055 Sộng A Đại 21/09/2007 Nam Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Huổi Khoang Nậm Mằn Sông Mã Sơn La

89 1359705056 Vì Văn Thao 31/07/2007 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Mé Bon Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

90 1359705058 Cút Thị Vân 15/09/2006 Nữ Khơ Mú TC Tin học ứng dụng K59B-SM Nậm Pù Huổi Một Sông Mã Sơn La
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91 1359705059 Cà Xuân Phong 05/02/2007 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Nà Lìu Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

92 1359705060 Giàng Thị Xi 12/12/2007 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Hang Xía Pú Bẩu Sông Mã Sơn La

93 1359705061 Lò Thị Hậu 22/04/2007 Nữ Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Bản Xum Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

94 1359705062 Lò Việt Quang 07/09/2007 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Song Còn Chiềng Phung Sông Mã Sơn La

95 1359705063 Vàng A Sơn 24/12/2007 Nam Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Pu So Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

96 1359705064 Vì Quốc Bảo 07/08/2007 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Nà Lìu Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

97 1359705066 Thào A Thức 30/09/2007 Nam Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Nà Hin Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

98 1359705067 Trần Thị Khánh Ly 24/09/2007 Nữ Kinh TC Tin học ứng dụng K59B-SM Lê Hồng Phong Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

99 1359705068 Giàng Thị Vụa 26/09/2007 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Bom Phung Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

100 1359705069 Lò Thị Xa 04/04/2007 Nữ Thái TC Tin học ứng dụng K59B-SM Nà Pàn Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

101 1359705070 Giàng A Nang 20/04/2007 Nam Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Huổi Lếch 1 Đứa Mòn Sông Mã Sơn La

102 1359705071 Vàng Thị Bạu 03/02/2007 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Huổi Khe Mƣờng Cai Sông Mã Sơn La

103 1359705072 Và A Dơ 01/08/2007 Nam Mông TC Tin học ứng dụng K59B-SM Huổi Han Chiềng En Sông Mã Sơn La

104 1359534110 Lò Văn Cầu 04/04/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Kiều Hát Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

105 1359534111 Lò Thị Hằng 08/11/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Van Pán Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La

106 1359534112 Quàng Thị Duyên 19/07/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Khoan Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La

107 1359534113 Lò Minh Dƣơng 29/09/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Ít Nọi Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

108 1359534114 Lƣờng Thị Huệ 08/03/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Khoang Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

109 1359534115 Lò Thị Bình 07/05/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Bung Én Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La

110 1359534116 Lù   Việt Minh 18/04/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Xe Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La

111 1359534117 Lù Thị Thùy Linh 17/12/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Xóm 2 Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

112 1359534118 Lƣờng Gia Bảo 24/05/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Pá Uôn Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

113 1359534119 Ngần Văn Hà 13/09/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Co Chai Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

114 1359534120 Điêu Văn Năm 25/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Tông Bua Mƣờng Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

115 1359534121 Lò Thị Phong 10/11/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Đán Đanh Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

116 1359534122 Lò Văn Cƣờng 08/11/2007 Nam La Ha TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Kiều Hát Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

117 1359534123 Bạc Cầm Cƣờng 20/03/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Hán Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

118 1359534124 Lò Văn Hà 01/02/2007 Nam Kháng TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Bóng Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La

119 1359534125 Lò Văn A 01/04/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Púa Xe Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La

120 1359534126 Mè Văn Đại 17/03/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Huổi Púa Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La

121 1359534127 Lò Văn Lƣu 22/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Phát Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

122 1359534128 Quàng Văn Nghiệp 17/05/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Đúc Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

123 1359534129 Lò Thị Thu Thành 10/12/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Quyền Mƣờng Chiên Quỳnh Nhai Sơn La

124 1359534130 Điêu Chính Dân 01/03/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Hé Mƣờng Chiên Quỳnh Nhai Sơn La

125 1359534131 Cà Trung Nguyên 17/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Bung Lanh Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

126 1359534132 Lò Hùng Vƣơng 19/04/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN He Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

127 1359534133 Lò Văn Ngọc 13/02/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Cầu Cang Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

128 1359534134 Lò Văn Nhật 12/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Hán Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

129 1359534135 La Văn Quyết 28/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Quyền Mƣờng Chiên Quỳnh Nhai Sơn La

130 1359534136 Điêu Văn Hoàng 09/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Xóm 1 Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

131 1359534137 Lò Văn Diện 18/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Đán Đanh Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

132 1359534138 La Văn Anh 15/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Kích Máng Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

133 1359534139 Lù Văn Thảo 07/12/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Bung Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La

134 1359534140 Lò Văn Phƣơng 16/02/2007 Nam La Ha TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Kiều Hát Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

135 1359534141 Lò Văn Mừng 27/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Púa Xe Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La

136 1359534142 Sùng A Viện 04/07/2004 Nam Mông TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Lốm Khiêu A Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

137 1359534143 Lò Văn Phƣơng 03/09/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Ngáy Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La
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138 1359534144 Hoàng Văn Tiệp 23/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN Bon Mƣờng Chiên Quỳnh Nhai Sơn La

139 1359709071 Hoàng Lệ Chi 19/09/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Suối Bƣn Tú Nang Yên Châu Sơn La

140 1359709072 Lƣờng Thị Hồng 25/01/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Luông Mé Chiềng Đông Yên Châu Sơn La

141 1359709073 Hoàng Thị Nga 02/05/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Chủm Chiềng Đông Yên Châu Sơn La

142 1359709074 Thào Thị Dợ 10/10/2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Pá Khôm Mƣờng Lựm Yên Châu Sơn La

143 1359709075 Lò Thị Bảo Yến 12/02/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Tà Vài Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

144 1359709076 Hoàng Thị Nguyệt Ánh 18/04/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Kho Vàng Viêng Lán Yên Châu Sơn La

145 1359709077 Hạ Thị Hải Yến 04/10/2006 Nữ Kinh TC Công tác xã hội K59C-YC Đoàn Kết Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

146 1359709078 Quàng Thị Minh Tuyết 17/09/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Huổi Toi Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

147 1359709079 Vàng Thị Kiết 29.05.2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Chi Đảy Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

148 1359709080 Hà Tuấn Anh 11/09/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Nà Ngà Xã Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

149 1359709081 Vàng A Phông 13/02/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Khấu Khoang Mƣờng Lựm Yên Châu Sơn La

150 1359709082 Vũ Hồng Ngọc 29/09/2006 Nữ Kinh TC Công tác xã hội K59C-YC Chiềng Kim Chiềng Sàng Yên Châu Sơn La

151 1359709083 Vì Thị Thủy 21/04/2007 Nữ Xinh Mun TC Công tác xã hội K59C-YC Nà Cài Chiềng On Yên Châu Sơn La

152 1359709084 Quàng Thị Vân Anh 20/10/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Nà Khái Sặp Vạt Yên Châu Sơn La

153 1359709085 Thào Lao May 03/09/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Noong Pết Tú Nang Yên Châu Sơn La

154 1359709086 Tạ Thị Hồng Ngọc 16/02/2007 Nữ Kinh TC Công tác xã hội K59C-YC Him Nam Sặp Vạt Yên Châu Sơn La

155 1359709087 Vì Văn Lập 05/06/2007 Nam Xinh Mun TC Công tác xã hội K59C-YC Nà Dạ Chiềng On Yên Châu Sơn La

156 1359709088 Hoàng Thế Ngọc 02/08/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Nghè Sặp Vạt Yên Châu Sơn La

157 1359709089 Hà Long Nhật 02/08/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Huổi Mong Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

158 1359709090 Vừ Lao Chanh 12/06/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Nong Pết Tú Nang Yên Châu Sơn La

159 1359709091 Vì Hiền Trang 26/12/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Na Lêm Viêng Lán Yên Châu Sơn La

160 1359709092 Đinh Văn Thủy 05/06/2007 Nam Dao TC Công tác xã hội K59C-YC Phù Phiêng Côn Yên Châu Sơn La

161 1359709093 Hà Đức Long 20/06/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Huổi Nga Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

162 1359709094 Quàng Ngọc Ánh 12/10/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Đông Tấu Chiềng Đông Yên Châu Sơn La

163 1359709095 Sồng A  Thành Công 14/11/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Co Sáy Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

164 1359709096 Vàng Lâm Xanh 07/05/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Bó Kiếng Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

165 1359709097 Lƣờng Thị Phƣơng Sa 10/11/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K59C-YC  Boong Chiềng Pằn Yên Châu Sơn La

166 1359709098 Mùa Thị May 19/11/2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Suối Trắng Phiêng Côn Yên Châu Sơn La

167 1359709099 Sồng Đức Chiến 18/06/2006 Nam Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Noong khéo Sặp Vạt Yên Châu Sơn La

168 1359709100 Hà Duy Bảo 11/04/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Huổi Thón Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

169 1359709101 Mùa A Chồng 10/07/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Suối Trắng Chiềng Sại Yên Châu Sơn La

170 1359709102 Lò Văn Huy 08/08/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Hƣợn Chiềng Đông Yên Châu Sơn La

171 1359709103 Bùi Khoa Luật 08/11/2007 Nam Dao TC Công tác xã hội K59C-YC Nhèm Phiêng Côn Yên Châu Sơn La

172 1359709104 Hoàng Văn Thành 09/07/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K59C-YC Chủm Chiềng Đông Yên Châu Sơn La

173 1359709105 Thào A Ly 29/04/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K59C-YC Huổi Siểu Chiềng Đông Yên Châu Sơn La

174 1359538038 Triệu Hoàng Hải 28/03/2007 Nam Dao TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Suối Khem Phiêng Luông Mộc Châu Sơn La

175 1359538039 Mùi Hải Đức 03/11/2007 Nam Mƣờng TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Kè Tèo Nà Mƣờng Mộc Châu Sơn La

176 1359538040 Lƣờng Thị Minh Nguyệt 09/08/2007 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC A Má II Lóng Sập Mộc Châu Sơn La

177 1359538041 Đặng Thùy Trang 16/03/2007 Nữ Dao TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Sỳ Lỳ Nà Mƣờng Mộc Châu Sơn La

178 1359538042 Vì Quốc Phong 27/06/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Bản Áng 1 Đông Sang Mộc Châu Sơn La

179 1359538043 Đặng Thị Mai 15/09/2006 Nữ Dao TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Bó Hoi Quy Hƣớng Mộc Châu Sơn La

180 1359538044 Sồng A Chìa 20/11/2007 Nam Mông TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Buốc Pát Lóng Sập Mộc Châu Sơn La

181 1359538045 Hà Tuấn Hƣng 14/11/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Là Ngà 1 Mƣờng Sang Mộc Châu Sơn La

182 1359538046 Đặng Văn Thiện 10/11/2007 Nam Dao TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Bó Hoi Quy Hƣớng Mộc Châu Sơn La

183 1359538047 Hà Thị Thùy 20/05/2007 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Niên Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

184 1359538048 Mùi Tài Tuệ 01/11/2007 Nam Mƣờng TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Kè Tèo Nà Mƣờng Mộc Châu Sơn La
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185 1359538049 Hoàng Anh Tú 29/12/2007 Nam Tày TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Pƣa Pai Nà Mƣờng Mộc Châu Sơn La

186 1359538050 Hoàng Vĩ Chuyền 22/08/2007 Nam Mƣờng TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Pƣa Pai Nà Mƣờng Mộc Châu Sơn La

187 1359538051 Lò Đức Huyên 04/12/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Suối Đôn Hua Păng Mộc Châu Sơn La

188 1359538052 Đinh Tú Văn 28/08/2007 Nam Mƣờng TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Kè Tèo Nà Mƣờng Mộc Châu Sơn La

189 1359538053 Mùa A Khai 04/03/2007 Nam Mông TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Buốt Pát Lóng Sập Mộc Châu Sơn La

190 1359538054 Cầm Văn Tới 01/10/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La

191 1359538055 Hà Chí Nghĩa 15/11/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La

192 1359538056 Hoàng Văn Trung 27/02/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Tin Tốc Chiềng Khoa Vân Hồ Sơn La

193 1359538057 Lò Đại Nghĩa 14/04/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La

194 1359538058 Lƣờng Trƣờng Sơn 21/07/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Suối Mõ  Tà Lại Mộc Châu Sơn La

195 1359538059 Đinh Văn Biên 03/03/2007 Nam Mƣờng TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Pƣa Pai Nà Mƣờng Mộc Châu Sơn La

196 1359538060 Lƣờng Duy Thƣờng 31/10/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La

197 1359538061 Mùi Việt Trung 27/04/2007 Nam Mƣờng TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Nà Bai Quang Minh Vân Hồ Sơn La

198 1359538062 Cầm Trọng Quyền 08/11/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La

199 1359538063 Lƣờng Đức Phƣơng 03/12/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Suối Đôn Hua Păng Mộc Châu Sơn La

200 1359538064 Hà Anh Tú 24/06/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Piềng Lán Chiềng Hắc Mộc Châu Sơn La

201 1359538065 Giàng A Sơn 15/08/2007 Nam Mông TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Co Sung Đông Sang Mộc Châu Sơn La

202 1359538066 Hà Anh Tuấn 12/06/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Bản Bó Quang Minh Vân Hồ Sơn La

203 1359538067 Lƣờng Phúc Vinh 05/03/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La

204 1359538068 Hoàng Phúc Tần 12/01/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Pá Phang Chiềng Hắc Mộc Châu Sơn La

205 1359538069 Bàn Đức Hòa 13/11/2007 Nam Dao TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Bó Hoi Quy Hƣớng Mộc Châu Sơn La

206 1359538070 Lƣờng Việt Anh 14/10/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Pƣa Pai Nà Mƣờng Mộc Châu Sơn La

207 1359538071 Lƣờng Tiến Đạt 08/11/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Nà Bai Quang Minh Vân Hồ Sơn La

208 1359538072 Lò Minh Tuyền 06/04/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K59B-MC Suối Đôn Hua Păng Mộc Châu Sơn La

209 1359718105 Lò Thị Mai 22/07/2006 Nữ La Ha TC Lâm sinh K59D-ML Chà Lào Pi Toong Mƣờng La Sơn La

210 1359718106 Lò Thị Thâm 12/03/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D-ML Nà Tâu Ngọc Chiến Mƣờng La Sơn La

211 1359718107 Lƣờng Văn Triệu 30/04/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Tiểu khu Mé Lìu Thị trấn Ít Ong Mƣờng La Sơn La

212 1359718108 Cháng A Da 21/02/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D-ML Sạ Súng Chiềng Ân Mƣờng La Sơn La

213 1359718109 Lò Thị Thận 17/09/2005 Nữ Kháng TC Lâm sinh K59D-ML Huổi Ngàn Nậm Giôn Mƣờng La Sơn La

214 1359718110 Giàng A Năng 19/05/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59D-ML Tốc Tát trên Chiềng Công Mƣờng La Sơn La

215 1359718111 Vạ Thị Hoa 16/08/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D-ML Đen Đinh Nậm Giôn Mƣờng La Sơn La

216 1359718112 Tòng Văn Lý 07/07/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Phiêng Hua Nà Mƣờng Trai Mƣờng La Sơn La

217 1359718113 Lù A Kỷ 14/03/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D-ML Hán Cá Thệnh Chiềng Công Mƣờng La Sơn La

218 1359718114 Vàng A Nang 10/03/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D-ML Tốc Tát trên Chiềng Công Mƣờng La Sơn La

219 1359718115 Cháng Thị May 05/08/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D-ML Nong Bông Chiềng Ân Mƣờng La Sơn La

220 1359718116 Lò Văn Hiệp 06/10/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Ít Nặm Păm Mƣờng La Sơn La

221 1359718117 Lò Văn Duy 02/01/2007 Nam Kháng TC Lâm sinh K59D-ML Pá Mồng Nậm Giôn Mƣờng La Sơn La

222 1359718118 Lù A Tộng 12/12/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D-ML Hán Cá Thệnh Chiềng Công Mƣờng La Sơn La

223 1359718119 Quàng Văn Nghiệp 02/05/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Bản Huổi Sói Nặm Păm Mƣờng La Sơn La

224 1359718120 Lò Thị Hằng 29/12/2007 Nữ La Ha TC Lâm sinh K59D-ML Tảng Khẻ Chiềng Lao Mƣờng La Sơn La

225 1359718121 Lò Đức Mạnh 23/04/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Nà Lời Hua Trai Mƣờng La Sơn La

226 1359718122 Sùng A Lâu 16/07/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D-ML Mới Chiềng Công Mƣờng La Sơn La

227 1359718123 Quàng Thị Nhung 24/04/2007 Nữ Kháng TC Lâm sinh K59D-ML Huổi Ngàn Nậm Giôn Mƣờng La Sơn La

228 1359718124 Tòng Văn Cƣờng 01/01/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Piệng Nặm Păm Mƣờng La Sơn La

229 1359718125 Triệu Nguyệt Nga 21/10/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D-ML Tiểu khu 1 Thị trấn Ít Ong Mƣờng La Sơn La

230 1359718126 Lò Văn Đức 08/10/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Khau Ban Mƣờng Trai Mƣờng La Sơn La

231 1359718127 Lò Thị Thực 30/09/2007 Nữ La Ha TC Lâm sinh K59D-ML Chà Lào Pi Toong Mƣờng La Sơn La
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232 1359718128 Tòng Xuân Dần 19/12/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Mƣờng Chiến Ngọc Chiến Mƣờng La Sơn La

233 1359718129 Lầu Thị Thanh 14/08/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D-ML Đán Én Chiềng Lao Mƣờng La Sơn La

234 1359718130 Lò Việt Tiến 17/11/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Tả Chiềng Hoa Mƣờng La Sơn La

235 1359718131 Vừ A Tỷ 05/02/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D-ML Thẳm Hon Tạ Bú Mƣờng La Sơn La

236 1359718132 Mùa A Chống 10/03/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D-ML Tạo Ván Chiềng Công Mƣờng La Sơn La

237 1359718133 Lò Thị Nhƣ Nguyệt 01/03/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D-ML Tiểu khu Mé Lìu Thị trấn Ít Ong Mƣờng La Sơn La

238 1359718134 Lò Thị Vƣơng 10/05/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D-ML Huổi Choi Chiềng Lao Mƣờng La Sơn La

239 1359718135 Quàng Thị Hà 22/10/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D-ML Nà Lốc Thị trấn Ít Ong Mƣờng La Sơn La

240 1359718136 Lò Thị Thƣ 03/08/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D-ML Tiểu khu Mé Lìu Thị trấn Ít Ong Mƣờng La Sơn La

241 1359718137 Thào Thị Chá 07/05/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D-ML Nong Bông Chiềng Ân Mƣờng La Sơn La

242 1359718138 Ly Thị Phƣơng Thảo 12/07/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D-ML Thẳm Hon Tạ Bú Mƣờng La Sơn La

243 1359718139 Cà Thị Tuyệt 17/03/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D-ML Bản Chông Chiềng Hoa Mƣờng La Sơn La

244 1359718140 Giàng Thị Chanh 01/07/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D-ML Chiềng Tè Thị trấn Ít Ong Mƣờng La Sơn La

Bản Xã/Phường Huyện/Thành Tỉnh

1 1659103001 Mùa Thị Lan 28/07/2004 Nữ Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Pa Chè 1 Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

2 1659103002 Sồng A Vi 20/09/1996 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

3 1659103003 Mùa A Thô 28/02/2001 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Pa Chè 1 Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

4 1659103004 Bàn Văn Đại 05/10/2001 Nam Dao CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Suối Lìn Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

5 1659103005 Mùa A Sinh 24/08/2004 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

6 1659103006 Mùi Thị Huyền Thanh 02/06/2001 Nữ Mƣờng CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Nà Hiềng Xuân Nha Vân Hồ Sơn La

7 1659103007 Đặng Thị Ngọc Bé 26/01/2004 Nữ Dao CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Leo Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

8 1659103008 Mùi Thị Huyền Linh 02/03/2001 Nữ Mƣờng CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Hang Trùng 1 Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

9 1659103009 Lầu A Khú 29/01/2002 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Pa Cốp Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

10 1659103010 Bàn Thị Hiên 21/10/2004 Nữ Dao CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Suối Lìn Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

11 1659103011 Vàng A Sang 21/08/2004 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Hua Đán Chiềng Muôn Mƣờng La Sơn La

12 1659103012 Đặng Thị Linh 02/03/2003 Nữ Dao CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Phà Lẻ Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

13 1659103013 Mùa Thị Lý 06/06/2004 Nữ Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

14 1659103014 Phàng A Vàng 29/11/2003 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Khò Hồng Chiềng Xuân Vân Hồ Sơn La

15 1659103015 Pùa Lao Trú 01/06/2004 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Căng Tỵ Chiềng Khừa Mộc Châu Sơn La

16 1659103016 Đặng Văn Cầu 21/03/2004 Nam Dao CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Leo Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

17 1659103017 Vì Thị Thảo 09/03/2004 Nữ Thái CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Uông Mƣờng Men Vân Hồ Sơn La

18 1659103018 Mùa A Quang 21/10/2002 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

19 1659103019 Đặng Văn Hiền 21/07/2001 Nam Dao CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Phà Lẻ Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

20 1659103020 Lò Quang Hƣng 21/10/2004 Nam Thái CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Mƣờng Khoa Chiềng Khoa Vân Hồ Sơn La

21 1659103021 Giàng A Cánh 17/02/1998 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Chiềng Đi I Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

22 1659103022 Sồng A Bằng 08/08/1998 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

23 1659103023 Vàng A Mạnh 17/03/2004 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Chiềng Đi I Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

24 1659103024 Giàng A Cô 05/01/2004 Nam Mông CĐ Hƣớng dân du lịch K59 Chiềng Đi II Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

25 1659107022 Dƣơng Thành Long 30/09/2004 Nam Kinh CĐ CNTT K59 TDP Bảo Sơn TT Bá Hiến Bình Xuyên Vĩnh Phúc

26 1659107023 Vũ Văn Nam 05/03/2003 Nam Thái CĐ CNTT K59 Nà Dòn Chiềng Sại Bắc Yên Sơn La

27 1659107024 Lò Văn Đức 15/09/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Pắc Ma Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

28 1659128045 Phoumsavan Somkiet 01/11/2003 Nam Lào CĐ CNKT Điện - Điện tử K59 Bò Kẹo

Danh sách này có 172 học sinh, sinh viên

Giới tính Dân tộc Lớp 
Địa chỉ 
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